
NL
Số 

TC
LỚP

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ Phòng

3 23LC42COT1 50% Chủ Nhật CT1

3 23LC42COT1 50% Chủ Nhật CT1

4 23LC42COT1 50% Thứ Hai CT1

4 23LC42COT1 50% Thứ Tư CT1

4 23LC42COT1 50% Thứ Sáu CT1

3 23LC42COT1 50% Thứ Ba CT1

3 23LC42COT1 50% Thứ Năm CT1

3 23LC42COT1 50% Thứ Bảy CT1

3 23LC42COT1 50% Thứ Hai CT1

3 23LC42COT1 50% Thứ Ba CT1

3 23LC42COT1 50% Thứ Tư CT1

3 23LC42COT1 50% Thứ Năm CT1

3 23LC42COT1 50% Thứ Sáu CT1

2 23LC42COT1 0% Thứ Hai D204A

2 23LC42COT1 0% Thứ Tư D204A

2 23LC42COT1 0% Thứ Sáu D204A

2 23LC42COT1 0% Chủ Nhật D204A

2 23LC42COT1 0% Chủ Nhật D204A

3 23LC42COT1 50% Thứ Ba CT1

3 23LC42COT1 50% Thứ Năm CT1

3 23LC42COT1 50% Thứ Bảy CT1

2 23LC42COT1 0% Thứ Hai D505A

2 23LC42COT1 0% Thứ Tư D505A

2 23LC42COT1 0% Thứ Sáu D505A 28/10/2024->07/12/2024

POEP320262_01 Thực tập điện tử công suất TH ____________34567 28/10/2024->07/12/2024

24 POEP320262_01 Thực tập điện tử công suất TH ____________34567

____________34567 28/10/2024->16/11/2024

22 POEP320262_01 Thực tập điện tử công suất TH

Nguyễn  Thới

(0982.612.805)

____________34567 28/10/2024->07/12/2024

23

28/10/2024->16/11/2024

20 PHYS131002_01 Vật lý 2 LT ____________34567 28/10/2024->16/11/2024

19 PHYS131002_01 Vật lý 2 LT

Hồ Văn  Bình

(0918.012.299)

____________34567

21 PHYS131002_01 Vật lý 2 LT

18 PELE327245_03 TT truyền động điện tự động TH ______78901______ 19/08/2024->14/09/2024

____________34567 19/08/2024->14/09/2024

17 PELE327245_03 TT truyền động điện tự động TH 12345____________ 19/08/2024->14/09/2024

19/08/2024->14/09/2024

15 PELE327245_03 TT truyền động điện tự động TH ____________34567 19/08/2024->14/09/2024

14 PELE327245_03 TT truyền động điện tự động TH

Huỳnh Thị Ngọc  Thường

(0944.209.520)

____________34567

16 PELE327245_03 TT truyền động điện tự động TH

13 MICR330363_03 Kỹ thuật Vi Xử Lý LT ____________34567 09/12/2024->21/12/2024

09/12/2024->21/12/2024

12 MICR330363_03 Kỹ thuật Vi Xử Lý LT ____________34567 09/12/2024->21/12/2024

MICR330363_03 Kỹ thuật Vi Xử Lý LT ____________34567 09/12/2024->21/12/2024

11 MICR330363_03 Kỹ thuật Vi Xử Lý LT ____________34567

____________34567 18/11/2024->07/12/2024

9 MICR330363_03 Kỹ thuật Vi Xử Lý LT

Nguyễn Thanh  Nghĩa

(0985.167.476)

____________34567 09/12/2024->21/12/2024

10

18/11/2024->07/12/2024

7 LTRI437445_03 Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp LT ____________34567 18/11/2024->07/12/2024

6 LTRI437445_03 Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp LT

Phạm Khoa  Thành

(0918.060.278)

____________34567

8 LTRI437445_03 Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp LT

5 IPSC343045_03 Điều khiển hệ thống điện công nghiệp LT ____________34567 16/09/2024->12/10/2024

16/09/2024->12/10/2024

4 IPSC343045_03 Điều khiển hệ thống điện công nghiệp LT ____________34567 16/09/2024->12/10/2024

Hệ thống BMS LT ______78901______ 28/10/2024->30/11/2024

3 IPSC343045_03 Điều khiển hệ thống điện công nghiệp LT

Nguyễn Nhân  Bổn

(0903.871.443)

____________34567

Thời gian học

1 BMSY438345_03 Hệ thống BMS LT
Lê Trọng  Nghĩa

(081.3310.460)

12345____________ 28/10/2024->30/11/2024

2 BMSY438345_03

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (19/08/2024)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

Địa điểm học: Trường CĐ Công Thương - 20 Đường Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Thủ Đức, Tp.HCM. - Liên hệ đăng ký học lại: Cô Chính: 0981.642.782

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2024-2025

 Ngày in: 5/8/2024 



NL
Số 

TC
LỚP

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ Phòng Thời gian học

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (19/08/2024)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

Địa điểm học: Trường CĐ Công Thương - 20 Đường Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Thủ Đức, Tp.HCM. - Liên hệ đăng ký học lại: Cô Chính: 0981.642.782

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2024-2025

1 23LC42COT1 0% Thứ Ba C201

1 23LC42COT1 0% Thứ Năm C201

1 23LC42COT1 0% Thứ Bảy C201

2 23LC42COT1 0% Thứ Ba C202A

2 23LC42COT1 0% Thứ Năm C202A

2 23LC42COT1 0% Thứ Bảy C202A

1 23LC42COT1 0%
Nguyễn Thị Mi Sa

(0975.800.149)
 

1 23LC43COT2 0% Chủ Nhật 02DLCKNC

1 23LC43COT2 0% Chủ Nhật 02DLCKNC

2 23LC43COT2 50% Thứ Hai B209-COT

2 23LC43COT2 50% Thứ Tư B209-COT

2 23LC43COT2 50% Thứ Sáu B209-COT

3 23LC43COT2 50% Thứ Ba B209-COT

3 23LC43COT2 50% Thứ Năm B209-COT

3 23LC43COT2 50% Thứ Bảy B209-COT

1 23LC43COT2 0% Chủ Nhật B209-COT

1 23LC43COT2 0% Chủ Nhật B209-COT

2 23LC43COT2 50% Thứ Hai B209-COT

2 23LC43COT2 50% Thứ Tư B209-COT

1 23LC43COT2 0% Thứ Ba CNC1

1 23LC43COT2 0% Thứ Năm CNC1

2 23LC43COT2 50% Chủ Nhật E1-101

2 23LC43COT2 50% Chủ Nhật E1-101

4 23LC43COT2 50% Thứ Ba B209-COT

4 23LC43COT2 50% Thứ Năm B209-COT

4 23LC43COT2 50% Thứ Bảy B209-COT____________34567 09/09/2024->05/10/2024

09/09/2024->05/10/2024

49 MMAT344225_01 Công nghệ chế tạo máy LT ____________34567 09/09/2024->05/10/2024

48 MMAT344225_01 Công nghệ chế tạo máy LT

Phan Thanh  Vũ

(0978.485.733)

____________34567

50 MMAT344225_01 Công nghệ chế tạo máy LT

30/09/2024->19/10/2024

47 ERMA321025_01 Năng lượng và quản lý năng lượng LT _______89012_____ 30/09/2024->19/10/2024

46 ERMA321025_01 Năng lượng và quản lý năng lượng LT
Đặng Thiện  Ngôn

(0913.804.803)

_23456___________

19/08/2024->07/09/2024

45 EPHT210629_01 TN Công nghệ thuỷ lực và khí nén TH ____________34567 19/08/2024->07/09/2024

44 EPHT210629_01 TN Công nghệ thuỷ lực và khí nén TH
Tưởng Phước  Thọ

(0909.160.264)

____________34567

____________34567 09/09/2024->28/09/2024

43 EEEI321925_01 Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp LT ____________34567 09/09/2024->28/09/2024

CHES112330_04 Cờ vua LT ______78901______ 18/11/2024->07/12/2024

42 EEEI321925_01 Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp LT
Trần Thanh  Lam

(0918.444.626)

____________34567 18/11/2024->07/12/2024

40 CHES112330_04 Cờ vua LT
Nguyễn Đức  Thành

(0903.624.005)

12345____________ 18/11/2024->07/12/2024

41

18/11/2024->07/12/2024

38 CCCT331725_01 Công nghệ CAD\CAM_CNC LT ____________34567 18/11/2024->07/12/2024

37 CCCT331725_01 Công nghệ CAD\CAM_CNC LT

Phan Thị Đăng  Thư

(0903.373.645)

____________34567

39 CCCT331725_01 Công nghệ CAD\CAM_CNC LT

36 AUMP323525_01 Tự động hóa Q.trình sản xuất (CKM) LT ____________34567 30/09/2024->12/10/2024

30/09/2024->12/10/2024

35 AUMP323525_01 Tự động hóa Q.trình sản xuất (CKM) LT ____________34567 30/09/2024->12/10/2024

Thí nghiệm đo lường nâng cao TH ______78901______ 28/10/2024->16/11/2024

34 AUMP323525_01 Tự động hóa Q.trình sản xuất (CKM) LT

Huỳnh Đỗ Song  Toàn

(0909.461.139)

____________34567

32 AEMM214025_01 Thí nghiệm đo lường nâng cao TH
Đặng Minh  Phụng

(0906.814.944)

_23456___________ 28/10/2024->16/11/2024

33 AEMM214025_01

____________34567 09/09/2024->19/10/2024

31 PRED316945_03 Đồ án Truyền động điện tự động DA

09/09/2024->19/10/2024

29 PRES327145_01 TT cung cấp điện TH ____________34567 09/09/2024->19/10/2024

28 PRES327145_01 TT cung cấp điện TH

Nguyễn Thái  An

(0964.490.814)

____________34567

30 PRES327145_01 TT cung cấp điện TH

TT Năng lượng tái tạo phần điện TH ____________34567 19/08/2024->07/09/2024

27 PREN417045_03 TT Năng lượng tái tạo phần điện TH ____________34567 19/08/2024->07/09/2024

25 PREN417045_03 TT Năng lượng tái tạo phần điện TH

Phạm Xuân  Hổ

(0909.513.928)

____________34567 19/08/2024->07/09/2024

26 PREN417045_03

 Ngày in: 5/8/2024 



NL
Số 

TC
LỚP

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ Phòng Thời gian học

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (19/08/2024)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

Địa điểm học: Trường CĐ Công Thương - 20 Đường Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Thủ Đức, Tp.HCM. - Liên hệ đăng ký học lại: Cô Chính: 0981.642.782

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2024-2025

3 23LC43COT2 50% Thứ Hai B209-COT

3 23LC43COT2 50% Thứ Tư B209-COT

3 23LC43COT2 50% Thứ Sáu B209-COT

2 23LC43COT2 50% Chủ Nhật E1-101

2 23LC43COT2 50% Chủ Nhật E1-101

3 23LC43COT2 50% Thứ Ba CT1

3 23LC43COT2 50% Thứ Năm CT1

3 23LC43COT2 50% Thứ Bảy CT1

3 23LC45COT1 50% Thứ Hai CT2

3 23LC45COT1 50% Thứ Tư CT2

3 23LC45COT1 50% Thứ Sáu CT2

2 23LC45COT1 50% Thứ Ba CT2

2 23LC45COT1 50% Thứ Năm CT2

2 23LC45COT1 50%
Lê Thanh  Quang

(0945.321.895)
Thứ Bảy CT2

2 23LC45COT1 50% Thứ Ba CT2

2 23LC45COT1 50% Thứ Năm CT2

2 23LC45COT1 50% Thứ Bảy CT2

2 23LC45COT1 0% Thứ Hai XKG

2 23LC45COT1 0% Thứ Tư XKG

2 23LC45COT1 0% Thứ Sáu XKG

2 23LC45COT1 0% Chủ Nhật XKG

2 23LC45COT1 0% Chủ Nhật XKG

2 23LC45COT1 0% Thứ Hai 03DO1

2 23LC45COT1 0% Thứ Tư 03DO1

2 23LC45COT1 0% Thứ Sáu 03DO1

2 23LC45COT1 0% Chủ Nhật 03DO1

2 23LC45COT1 0% Chủ Nhật 03DO177 PAES321133_02 TT Hệ thống điện - điện tử ô tô TH ______78901______ 25/11/2024->21/12/2024

____________34567 25/11/2024->21/12/2024

76 PAES321133_02 TT Hệ thống điện - điện tử ô tô TH 12345____________ 25/11/2024->21/12/2024

25/11/2024->21/12/2024

74 PAES321133_02 TT Hệ thống điện - điện tử ô tô TH ____________34567 25/11/2024->21/12/2024

73 PAES321133_02 TT Hệ thống điện - điện tử ô tô TH

Nguyễn Quang  Trãi

(0977.597.117)

____________34567

75 PAES321133_02 TT Hệ thống điện - điện tử ô tô TH

72 PACS321231_02 TT Hệ thống ĐK và chuyển động ô tô TH ______78901______ 28/10/2024->23/11/2024

28/10/2024->23/11/2024

71 PACS321231_02 TT Hệ thống ĐK và chuyển động ô tô TH 12345____________ 28/10/2024->23/11/2024

PACS321231_02 TT Hệ thống ĐK và chuyển động ô tô TH ____________34567 28/10/2024->23/11/2024

70 PACS321231_02 TT Hệ thống ĐK và chuyển động ô tô TH ____________34567

____________34567 30/09/2024->12/10/2024

68 PACS321231_02 TT Hệ thống ĐK và chuyển động ô tô TH

Dương Nguyễn Hắc  Lân

(0937.475.456)

____________34567 28/10/2024->23/11/2024

69

30/09/2024->12/10/2024

66 EFAE327031_02 Anh văn chuyên ngành LT ____________34567 30/09/2024->12/10/2024

65 EFAE327031_02 Anh văn chuyên ngành LT

Trần Đình  Quý

(0918.069.082)

____________34567

67 EFAE327031_02 Anh văn chuyên ngành LT

64 ASMA220230_02 Quản lý dịch vụ ô tô LT ____________34567 19/08/2024->28/09/2024

19/08/2024->07/09/2024

63 AMIC320133_02 Vi điều khiển ứng dụng LT ____________34567 19/08/2024->07/09/2024

62 AMIC320133_02 Vi điều khiển ứng dụng LT
Nguyễn Văn  Trung

(0934.924.981)

____________34567

Hệ thống điện - điện tử Ô tô LT ____________34567 19/08/2024->07/09/2024

61 AEES330233_02 Hệ thống điện - điện tử Ô tô LT ____________34567 19/08/2024->07/09/2024

59 AEES330233_02 Hệ thống điện - điện tử Ô tô LT

Nguyễn Thành  Tuyên

(039.240.9518)

____________34567 19/08/2024->07/09/2024

60 AEES330233_02

58 PHYS131002_01 Vật lý 2 LT ____________34567 28/10/2024->16/11/2024

28/10/2024->16/11/2024

57 PHYS131002_01 Vật lý 2 LT ____________34567 28/10/2024->16/11/2024

Tối ưu hóa trong kỹ thuật LT _______89012_____ 09/12/2024->28/12/2024

56 PHYS131002_01 Vật lý 2 LT

Hồ Văn  Bình

(0918.012.299)

____________34567

18/11/2024->07/12/2024

54 OPTE322925_01 Tối ưu hóa trong kỹ thuật LT
Đặng Thiện  Ngôn

(0913.804.803)

_23456___________ 09/12/2024->28/12/2024

55 OPTE322925_01

MTNC330925_01 Máy và hệ thống điều khiển số LT ____________34567 18/11/2024->07/12/2024

53 MTNC330925_01 Máy và hệ thống điều khiển số LT ____________34567

51 MTNC330925_01 Máy và hệ thống điều khiển số LT

Đặng Thiện  Ngôn

(0913.804.803)

____________34567 18/11/2024->07/12/2024

52

 Ngày in: 5/8/2024 



NL
Số 

TC
LỚP

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ Phòng Thời gian học

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (19/08/2024)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

Địa điểm học: Trường CĐ Công Thương - 20 Đường Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Thủ Đức, Tp.HCM. - Liên hệ đăng ký học lại: Cô Chính: 0981.642.782

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2024-2025

3 23LC45COT1 50% Thứ Ba CT1

3 23LC45COT1 50% Thứ Năm CT1

3 23LC45COT1 50% Thứ Bảy CT1

2 23LC45COT1 0% Thứ Ba CT2

2 23LC45COT1 0% Thứ Năm CT2

3 23LC45COT1 50% Thứ Hai CT2

3 23LC45COT1 50% Thứ Tư CT2

3 23LC45COT1 50% Thứ Sáu CT285 VACS330333_02 Hệ thống điều khiển tự động ô tô LT ____________34567 09/09/2024->28/09/2024

____________34567 09/09/2024->28/09/2024

84 VACS330333_02 Hệ thống điều khiển tự động ô tô LT ____________34567 09/09/2024->28/09/2024

TAET420930_02 Chuyên đề công nghệ mới trên động cơ LT ____________34567 25/11/2024->14/12/2024

83 VACS330333_02 Hệ thống điều khiển tự động ô tô LT

Lê Thanh  Phúc

(0932.591.200)

____________34567 28/10/2024->16/11/2024

81 TAET420930_02 Chuyên đề công nghệ mới trên động cơ LT
Lý Vĩnh  Đạt

(0903.707.702)

____________34567 25/11/2024->14/12/2024

82

28/10/2024->16/11/2024

79 PHYS131002_01 Vật lý 2 LT ____________34567 28/10/2024->16/11/2024

78 PHYS131002_01 Vật lý 2 LT

Hồ Văn  Bình

(0918.012.299)

____________34567

80 PHYS131002_01 Vật lý 2 LT

Ngày  05  tháng  8  năm  2024

 Ngày in: 5/8/2024 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Ngày in: 5/8/2024 



 Ngày in: 5/8/2024 



 Ngày in: 5/8/2024 



 Ngày in: 5/8/2024 


